
Phụ lục I 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1  

CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH NAM ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /7/2024 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

 

1. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Nam Định 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

2. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Nam Định 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

3. Trường Tiểu học Trần Tế Xương, thành phố Nam Định 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

4. Trường Tiểu học Lộc Hòa, thành phố Nam Định 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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5. Trường Tiểu học Cửa Nam, thành phố Nam Định 

 

STT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 
Tiếng Việt 1 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, 

Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh 

Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng 

Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

2 
Toán 1 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

3 
Đạo đức 1 

(Cánh Diều) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô 

Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân 

Hương, Trần Thị Tố Oanh. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

4 

Tự nhiên và Xã 

hội 1  

(Cánh Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn 

Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn 

Thị Thu Trang. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

5 

Giáo dục Thể 

chất 1 

(Cánh Diều) 

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Công 

Trường. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm 

6 

Âm nhạc 1 

(Cùng học để 

phát triển năng 

lực) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, 

Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Mĩ thuật 1 

(Vì sự bình 

đẳng và dân 

chủ trong giáo 

dục) 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị 

Nhung (đồng Chủ biên), Lương 

Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà 

Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, 

Nguyễn Thị Tuệ Thư. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm 1 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang 

Quế. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

9 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Danh mục gồm 09 sách giáo khoa./. 
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6. Trường Tiểu học Lộc An, thành phố Nam Định 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

7. Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, thành phố Nam Định 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

8. Trường Tiểu học Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

9. Trường Tiểu học Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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10. Trường Tiểu học Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

11. Trường Tiểu học Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

12. Trường Tiểu học Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

13. Trường Tiểu học Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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14. Trường Tiểu học Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

15. Trường Tiểu học Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

16. Trường Tiểu học Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

17. Trường Tiểu học Văn Cao, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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18. Trường Tiểu học xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

19. Trường Tiểu học xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

20. Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

21. Trường Tiểu học xã Tân Thành, huyện Vụ Bản 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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22. Trường Tiểu học Yên Trung, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

23. Trường Tiểu học Yên Thành, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

24. Trường Tiểu học Yên Chính, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

25. Trường Tiểu học Yên Hưng, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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26. Trường Tiểu học Yên Khánh, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

27. Trường Tiểu học Yên Minh, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

28. Trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

29. Trường Tiểu học Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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30. Trường Tiểu học Yên Hồng, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

31. Trường Tiểu học Yên Quang, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

32. Trường Tiểu học Yên Ninh, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

33.  Trường Tiểu học Yên Bằng, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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34. Trường Tiểu học Yên Khang, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Explore Our 

World) 

 

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ 

Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

35. Trường Tiểu học Yên Đồng, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Explore Our 

World) 

 

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ 

Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

36. Trường Tiểu học Yên Trị, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Explore Our 

World) 

 

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ 

Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

37. Trường Tiểu học Yên Phúc, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Explore Our 

World) 

 

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ 

Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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38. Trường Tiểu học Yên Lộc, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Explore Our 

World) 

 

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ 

Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

39. Trường Tiểu học Yên Nhân, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Explore Our 

World) 

 

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ 

Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

40. Trường Tiểu học Yên Lương, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Explore Our 

World) 

 

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ 

Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

41. Trường Tiểu học Yên Cường, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Explore Our 

World) 

 

Nguyễn Quốc Hùng (Chủ biên), Đỗ 

Thị Kim Thanh. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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42.  Trường Tiểu học Yên Thắng, huyện Ý Yên 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

43. Trường Tiểu học Nghĩa An, huyện Nam Trực 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

44. Trường Tiểu học Nam Hoa huyện Nam Trực 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

45. Trường Tiểu học Nam Hùng, huyện Nam Trực 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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46. Trường Tiểu học Nam Hải, huyện Nam Trực 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

47. Trường Tiểu học Nam Thanh, huyện Nam Trực 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

48. Trường Tiểu học Nam Thắng, huyện Nam Trực 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

49. Trường Tiểu học Nam Mỹ, huyện Nam Trực 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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50. Trường Tiểu học Nam Lợi, huyện Nam Trực 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

51. Trường Tiểu học Bình Minh, huyện Nam Trực 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

52. Trường Tiểu học Điền Xá, huyện Nam Trực 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

53. Trường Tiểu học Nam Thái, huyện Nam Trực 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(English 

Discovery) 

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ 

Thị Phi Nga. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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54. Trường Tiểu học Tân Thịnh, huyện Nam Trực 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(Global 

success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

55. Trường Tiểu học Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

56. Trường Tiểu học Trực Chính, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

57. Trường Tiểu học Trung Đông, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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58.  Trường Tiểu học Phương Định, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

59. Trường Tiểu học Liêm Hải, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

60. Trường Tiểu học Việt Hùng, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

61. Trường Tiểu học Trực Tuấn, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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62. Trường Tiểu học Thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

63. Trường Tiểu học Trực Đạo, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

64. Trường Tiểu học Trực Thanh, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

65. Trường Tiểu học Trực Nội, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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66. Trường Tiểu học Trực Hưng, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

67. Trường Tiểu học Trực Khang, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

68. Trường Tiểu học Trực Mỹ, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

69. Trường Tiểu học Trực Thuận, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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70. Trường Tiểu học Trực Thắng, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

71. Trường Tiểu học Trực Đại, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

72. Trường Tiểu học Trực Thái, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

73. Trường Tiểu học Trực Cường, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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74. Trường Tiểu học Thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

75. Trường Tiểu học Trực Hùng, huyện Trực Ninh 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

76. Trường Tiểu học Xuân Thượng, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

77. Trường Tiểu học Xuân Thành, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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78. Trường Tiểu học Xuân Châu, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

79. Trường Tiểu học Xuân Phong, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

80. Trường Tiểu học Xuân Hồng, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

81. Trường Tiểu học Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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82. Trường Tiểu học Xuân Thủy, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

83. Trường Tiểu học Xuân Đài, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

84. Trường Tiểu học Xuân Tân, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

85. Trường Tiểu học Xuân Phú, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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86. Trường Tiểu học Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

87. Trường Tiểu học Xuân Bắc, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

88. Trường Tiểu học Xuân Trung, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

89. Trường Tiểu học Xuân Phương, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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90. Trường Tiểu học Xuân Kiên, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

91. Trường Tiểu học Xuân Tiến, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

92. Trường Tiểu học Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

93. Trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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94. Trường Tiểu học Xuân Ninh, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

95. Trường Tiểu học Xuân Vinh, huyện Xuân Trường 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

96. Trường Tiểu học Giao Thiện, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

97. Trường Tiểu học Giao An, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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98. Trường Tiểu học Giao Thanh, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

99. Trường Tiểu học Giao Hương, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

100. Trường Tiểu học  Hồng Thuận, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

101. Trường Tiểu học Giao Lạc, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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102.  Trường Tiểu học Giao Xuân, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

103.  Trường Tiểu học Giao Long, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

104. Trường Tiểu học Giao Hải, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

105. Trường Tiểu học Bình Hòa, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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106. Trường Tiểu học Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

107. Trường Tiểu học Giao Hà, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

108. Trường Tiểu học Giao Nhân, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

109. Trường Tiểu học Hoành Sơn, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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110. Trường Tiểu học Giao Tiến, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

111. Trường Tiểu học Giao Châu, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

112. Trường Tiểu học Giao Yến, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

113. Trường Tiểu học Bạch Long, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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114. Trường Tiểu học Giao Phong, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

115. Trường Tiểu học Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

116. Trường Tiểu học Giao Thịnh, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

117. Trường Tiểu học Giao Tân, huyện Giao Thủy 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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118. Trường Tiểu học Hải An, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

119. Trường Tiểu học Hải Anh, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

120. Trường Tiểu học Hải Bắc, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

121. Trường Tiểu học Hải Châu, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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122. Trường Tiểu học Hải Chính, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

123. Trường Tiểu học Hải Cường, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

124. Trường Tiểu học Hải Đông, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

125. Trường Tiểu học Hải Đường, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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126. Trường Tiểu học Hải Giang, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

127. Trường Tiểu học Hải Hà, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

128. Trường Tiểu học Hải Hòa, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

129. Trường Tiểu học Hải Hưng, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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130. Trường Tiểu học Hải Long, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

131. Trường Tiểu học Hải Lộc, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

132. Trường Tiểu học Hải Lý, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

133. Trường Tiểu học Hải Minh, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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134. Trường Tiểu học Hải Nam, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

135. Trường Tiểu học Hải Ninh, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

136. Trường Tiểu học Hải Phong, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

137. Trường Tiểu học Hải Phú, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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138. Trường Tiểu học Hải Phúc, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

139. Trường Tiểu học Hải Phương, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

140. Trường Tiểu học Hải Quang, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

141. Trường Tiểu học Hải Sơn, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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142. Trường Tiểu học Hải Tân, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

143. Trường Tiểu học Hải Tây, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

144. Trường Tiểu học Hải Thanh, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

145. Trường Tiểu học Hải Triều, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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146. Trường Tiểu học Hải Trung, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

147. Trường Tiểu học Hải Vân, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

148. Trường Tiểu học Hải Xuân, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

149. Trường Tiểu học Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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150. Trường Tiểu học Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 

 

151. Trường Tiểu học Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu 

 

STT 
Tên sách  

(Tên bộ sách) 
Tác giả Tổ chức, cá nhân 

1 

Tiếng Anh 1 

(i-Learn Smart 

Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 

Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy 

Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa./. 
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